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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

THI SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023 

CHUYÊN NGÀNH Y 

 

I. Phần thi kiến thức chung 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 

ngày 25/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-

VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc Hội về Luật viên chức). 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ về kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/07/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

5. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023. 

6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định 

về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

sở y tế. 

II. Phần thi kiến thức chuyên ngành 

1. Ngành Bác sĩ đa khoa (Y khoa) 

1.1. Phần Nội khoa 

- BệnhBasedow 

- Bệnh thận mạn 

- Nhồi máu cơ tim cấp 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

- Xơ gan 

- Viêm khớp dạng thấp 

- Rung nhĩ 

- Đái tháo đường 

- Tăng huyết áp. 

- Loét dạ dày tá tràng 

1.2. Phần ngoại khoa 

- Viêm ruột thừa 

- Viêm phúc mạc 

- Tắc ruột 
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- Sỏi mật 

- Sỏi thận 

- Thoát vị bẹn 

- Gãy xương hở 

- Chấn thương sọ não 

- Chấn thương ngực 

- Vết thương phần mềm 

1.3. Phần sản phụ khoa 

- Chửa ngoài tử cung  

- Dọa sẩy thai, Thai lưu 

- Rau tiền đạo 

- Đẻ non 

- Tiền sản giật, sản giật 

- Chảy máu sau đẻ 

- Nhiễm khuẩn sau đẻ 

- U xơ tử cung 

- U nang buồng trứng 

- Các yếu tố tiên lượng một cuộc đẻ 

1.4. Phần nhi khoa 

- Bệnh còi xương trẻ em. 

- Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em. 

- Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em. 

- Viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em. 

- Hen phế quản cấp trẻ em. 

- Thấp tim. 

- Hội chứng thận hư tiên phát. 

- Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ở trẻ em. 

- Co giật ở trẻ em. 

- Xuất huyết não, màng não ở trẻ em. 

2. Ngành Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng III-IV) 

2.1. Điều dưỡng cơ bản 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn 

- Dùng thuốc cho người bệnh 

- Tiêm an toàn 

- Kỹ thuật chăm sóc vết thương và ống dẫn lưu 

- Truyền dịch 

- Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn 
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- Phòng và xử trí phản vệ 

- Hỗ trợ người bệnh ăn uống 

- Kỹ thuật thông tiểu dẫn lưu nước tiểu 

- Đón tiếp người bệnh, chuyể viện, xuất viện 

2.2. Chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa 

- Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp 

- Chăm sóc người bệnh tai biến mạch máu não 

- Chăm sóc người bệnh viêm phế quản 

- Chăm sóc người bệnh suy thận mãn 

- Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa 

2.3. Chăm sóc người lớn có bệnh ngoại khoa 

- Chăm sóc người bệnh trước mổ 

- Chăm sóc người bệnh sau mổ 

- Chăm sóc người bệnh mổ viêm phúc mạc 

- Chăm sóc người bệnh bỏng 

- Chăm sóc người bệnh mổ kết hợp xương 

2.4. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

- Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng 

- Chăm sóc trẻ viêm phổi nặng 

- Chăm sóc trẻ bị bệnh tim bẩm sinh 

- Chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp 

- Chăm sóc trẻ co giật 

2.5. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em 

- Chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ 

- Chăm sóc sản phụ chửa ngoài tử cung 

- Chăm sóc sản phụ sau đẻ thường 

- Chăm sóc sản phụ sẩy thai 

- Chăm sóc sản phụ dọa vỡ tử cung 

3. Ngành Dược sĩ hạng III 

- Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về 

kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; 

Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc quy định kê 

đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/07/2022 

của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc 

hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT 
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ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện 

tử. 

- Dị ứng thuốc, các nhóm thuốc sử dụng trong điều trị dị ứng thuốc. 

- Phân loại mức độ an toàn thuốc dùng cho phụ nữ có thai của Mỹ, nguyên 

tắc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai. 

- Thuốc an thần gây ngủ; các nhóm thuốc an thần gây ngủ, kể các tên thuốc 

trong mỗi nhóm; Tính chất lý hóa, dạng bào chế trên thị trường, chỉ định điều trị 

của diazepam. 

- Thuốc có tác dụng điều trị ho, long đờm; Tính chất lý hóa, dạng bào chế 

trên thị trường, chỉ định điều trị của N-Acetylcystetin. 

- Cơ chế, hậu quả và cách xử trí của tương tác thuốc - thuốc giai đoạn 

chuyển hóa.  

- Tương tác thuốc; Các ví dụ về tương tác thuốc có lợi trên lâm sàng;  Các 

cơ sở dữ liệu tra cứu về tương tác thuốc. 

-  Ứng dụng lâm sàng của nhóm thuốc glucocorticoid; Những điều cần lưu 

ý khi kê đơn glucocorticoid.  

- Các thuốc điều trị đau thắt ngực; Tính chất lý hóa, các dạng bào chế trên 

thị trường, chỉ định điều trị của nitroglycerin. 

- Phân loại theo cấu trúc các nhóm thuốc chẹn beta, cho ví dụ. Dược động 

học của nhóm thuốc chẹn beta. 

- Phân loại ADR theo typ (theo phân loại của Rawling và Thompson-1977) 

và phân loại theo typ mở rộng. 

- Mục đích của việc phối hợp kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn, cho 

ví dụ; Các chỉ dẫn chung cho phối hợp kháng sinh. 

- Định nghĩa phản ứng bất lợi, biến cố bất lợi, tác dụng phụ của thuốc, 

nguyên nhân gây phản ứng bất lợi của thuốc, biện pháp hạn chế phản ứng bất lợi 

của thuốc. 

- Các biện pháp nhằm hạn chế phản ứng bất lợi của thuốc khi sử dụng cho 

người cao tuổi. Nguyên tắc sử dụng thuốc cho người cao tuổi. 

- Thuốc kháng histamin H1; Kể tên các thuốc kháng histamin H1.  

- Tính chất lý hóa, chỉ định của diphenhydramin hydroclorid. 

- Tính chất lý hóa, chỉ định của Nikethamid. 

4. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm hạng III 

- Xử lý tai nạn trong phòng xét nghiệm. 

- Kỹ thuật rửa dụng cụ thủy tinh. 

- Kỹ thuật lấy dịch tỵ hầu, hầu họng làm xét nghiệm vi sinh. 

- Kỹ thuật nhuộm Gram trên tiêu bản. 

- An toàn trong truyền máu. 

- Tổng phân tích tế bào máu 

- Kỹ thuật nhuộm HE 
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- Kỹ thuật cố định bệnh phẩm 

- Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan. 

- Tổng phân tích nước tiểu. 

5. Ngành Kỹ thuật Y học chuyên ngành X Quang hạng IV 

- Kỹ thuật chụp xương, khớp chi trên, chi dưới. 

- Kỹ thuật chụp ống tiêu hóa có thuốc cản quang: Chụp thực quản, dạ dày, 

tá tràng, đại tràng 

- Chụp UIV: Chỉ định, chống chỉ định, kỹ thuật chụp 

- Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính: sọ não, gan, thận 

- An toàn phóng xạ cho nhân viên và người bệnh 

- Yêu cầu về bảo dưỡng máy X-quang. 

 

 

 


